Phân tích điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự? Dấu hiệu xác định giao dịch dân sự vô hiệu? Hậu quả pháp lý?
I. KHÁI NIỆM GIAO DỊCH DÂN SỰ
Theo Điều 116 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Như vậy, giao dịch dân sự (GDDS) tồn tại dưới hai hình thức cơ bản:
1. Hợp đồng: là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 385 BLDS 2015).
1. Hành vi pháp lý đơn phương: là sự thể hiện ý chí của một bên làm phát sinh hậu quả pháp lý (ví dụ: lập di chúc, hứa thưởng, từ chối nhận di sản…).
GDDS là phương tiện pháp lý quan trọng để các chủ thể thực hiện quyền tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận trong giao lưu dân sự, kinh tế.
II. ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ
Căn cứ Điều 117 BLDS 2015, một GDDS có hiệu lực khi đáp ứng đầy đủ bốn điều kiện sau:
1. Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập (điểm a khoản 1 Điều 117)
Đây là điều kiện về chủ thể - tiền đề bảo đảm GDDS được xác lập bởi người có khả năng nhận thức và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
1. Đối với cá nhân: phải có năng lực pháp luật dân sự (NLPLDS) và năng lực hành vi dân sự (NLHVDS) phù hợp với GDDS xác lập. NLPLDS có từ khi cá nhân sinh ra và chấm dứt khi chết (Điều 16). NLHVDS phụ thuộc vào độ tuổi và khả năng nhận thức:
1. + Người từ đủ 18 tuổi trở lên, không bị mất, hạn chế NLHVDS hoặc có khó khăn trong nhận thức: có NLHVDS đầy đủ;
1. + Người dưới 6 tuổi: không có NLHVDS, mọi GDDS phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện;
1. + Người từ đủ 6 đến chưa đủ 15 tuổi: GDDS phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi;
1. + Người từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi: được tự xác lập, thực hiện GDDS, trừ giao dịch liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch khác theo luật định phải có sự đồng ý của người đại diện.
1. Đối với pháp nhân: phải có NLPLDS phù hợp với mục đích hoạt động được ghi nhận trong điều lệ hoặc quyết định thành lập (Điều 86), và xác lập GDDS thông qua người đại diện hợp pháp (đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền).
2. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện (điểm b khoản 1 Điều 117)
Tự nguyện là biểu hiện của sự thống nhất giữa ý chí bên trong (mong muốn thực sự) và sự thể hiện ý chí ra bên ngoài. Điều kiện này phản ánh nguyên tắc cốt lõi của luật dân sự: tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận (khoản 2 Điều 3).
GDDS bị coi là không tự nguyện khi chủ thể xác lập trong tình trạng bị nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa, cưỡng ép, hoặc không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
3. Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội (điểm c khoản 1 Điều 117)
1. Mục đích của GDDS là lợi ích mà chủ thể mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch (Điều 118).
1. Nội dung là tổng thể các điều khoản về quyền, nghĩa vụ mà các bên thỏa thuận.
Theo Điều 123 BLDS 2015: “Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định”; “Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng”.
4. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực trong trường hợp luật có quy định (khoản 2 Điều 117)
Theo Điều 119, GDDS được thể hiện bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể. GDDS thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu được coi là giao dịch bằng văn bản.
Trong các trường hợp luật yêu cầu hình thức là điều kiện có hiệu lực (ví dụ: chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải lập thành văn bản, công chứng/chứng thực; di chúc bằng văn bản có người làm chứng…), việc không tuân thủ hình thức sẽ dẫn đến GDDS vô hiệu (trừ trường hợp tại Điều 129).
III. DẤU HIỆU XÁC ĐỊNH GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU
Theo Điều 122 BLDS 2015: “Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 117 của Bộ luật này thì vô hiệu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác”. Như vậy, dấu hiệu chung để xác định GDDS vô hiệu là thiếu một trong bốn điều kiện có hiệu lực. BLDS 2015 quy định các trường hợp vô hiệu cụ thể như sau:
1. Vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội (Điều 123)
Khi mục đích, nội dung GDDS vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội thì GDDS vô hiệu tuyệt đối, không phụ thuộc vào ý chí của các bên.
2. Vô hiệu do giả tạo (Điều 124)
1. Giả tạo nhằm che giấu một giao dịch khác: GDDS giả tạo vô hiệu, GDDS bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ khi cũng bị vô hiệu.
1. Giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba: GDDS đó vô hiệu.
3. Vô hiệu do người chưa thành niên, người mất NLHVDS, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế NLHVDS xác lập, thực hiện (Điều 125)
Theo yêu cầu của người đại diện, Tòa án tuyên bố GDDS vô hiệu, trừ trường hợp: (i) giao dịch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi/khả năng nhận thức; (ii) chỉ làm phát sinh quyền, miễn trừ nghĩa vụ; (iii) được người đại diện công nhận hiệu lực sau khi đã thành niên/khôi phục NLHVDS.
4. Vô hiệu do bị nhầm lẫn (Điều 126)
Khi GDDS được xác lập có sự nhầm lẫn làm cho một bên hoặc các bên không đạt được mục đích thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố vô hiệu, trừ khi mục đích vẫn đạt được hoặc các bên có thể khắc phục được.
5. Vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép (Điều 127)
1. Lừa dối: hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của GDDS nên đã xác lập giao dịch đó.
1. Đe dọa, cưỡng ép: hành vi cố ý làm cho bên kia phải thực hiện GDDS để tránh thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình hoặc người thân thích.
6. Vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình (Điều 128)
Người có NLHVDS nhưng tại thời điểm xác lập GDDS không nhận thức, làm chủ được hành vi (do say rượu, dùng chất kích thích, tâm thần tạm thời…) có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố GDDS vô hiệu.
7. Vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức (Điều 129)
GDDS vi phạm quy định về hình thức bắt buộc thì vô hiệu, trừ hai trường hợp: (i) GDDS đã được xác lập theo quy định bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định mà một bên/các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ; (ii) GDDS đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm về công chứng, chứng thực mà một bên/các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ thì theo yêu cầu, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực.
8. Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần (Điều 130)
Khi một phần nội dung của GDDS vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó bị vô hiệu.
* Phân loại GDDS vô hiệu
1. Vô hiệu tuyệt đối: áp dụng cho các trường hợp vi phạm điều cấm, trái đạo đức xã hội (Điều 123) và giả tạo (Điều 124). Đặc điểm: bất kỳ chủ thể nào có quyền lợi liên quan đều có quyền yêu cầu; Tòa án có thể chủ động tuyên; không có thời hiệu yêu cầu (khoản 3 Điều 132).
1. Vô hiệu tương đối: áp dụng cho các trường hợp tại các Điều 125, 126, 127, 128, 129. Đặc điểm: chỉ chủ thể bị xâm phạm hoặc người đại diện mới có quyền yêu cầu; thời hiệu yêu cầu là 02 năm kể từ ngày phát hiện hoặc kể từ ngày giao dịch được xác lập (khoản 1 Điều 132).
IV. HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU
Hậu quả pháp lý của GDDS vô hiệu được quy định tại Điều 131 BLDS 2015, bao gồm:
1. Không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập (khoản 1 Điều 131)
Đây là hậu quả cơ bản: GDDS vô hiệu coi như chưa từng tồn tại về mặt pháp lý, không có giá trị ràng buộc các bên ngay từ thời điểm xác lập (vô hiệu có tính hồi tố).
2. Các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận (khoản 2 Điều 131)
Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả. Đây là nguyên tắc nhằm đưa các bên trở về vị trí pháp lý trước khi xác lập GDDS.
3. Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó (khoản 3 Điều 131)
Quy định này bảo vệ chủ thể ngay tình, phù hợp với nguyên tắc thiện chí, trung thực trong giao lưu dân sự.
4. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường (khoản 4 Điều 131)
Áp dụng nguyên tắc trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Mức bồi thường tương ứng với mức độ lỗi và thiệt hại thực tế.
5. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình (Điều 133)
Đây là quy định đặc biệt nhằm bảo vệ tính ổn định của giao lưu dân sự và bên thứ ba ngay tình:
1. Trường hợp GDDS vô hiệu nhưng đối tượng là tài sản không phải đăng ký đã được chuyển giao cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp tại Điều 167 (đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình).
1. Trường hợp tài sản phải đăng ký mà đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng GDDS khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu.
1. Trường hợp tài sản phải đăng ký mà chưa được đăng ký thì giao dịch với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó chủ thể này không phải là chủ sở hữu do bản án, quyết định bị hủy, sửa.
1. Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình nếu giao dịch dân sự với người này không bị vô hiệu theo quy định trên nhưng có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao dịch được xác lập với người thứ ba phải hoàn trả những chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại.
V. KẾT LUẬN
Các quy định về điều kiện có hiệu lực, dấu hiệu vô hiệu và hậu quả pháp lý của GDDS tại BLDS 2015 thể hiện rõ chính sách của Nhà nước trong việc: (i) tôn trọng và bảo đảm quyền tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận của các chủ thể; (ii) bảo vệ trật tự công cộng, đạo đức xã hội và quyền lợi của bên yếu thế; (iii) bảo vệ người thứ ba ngay tình nhằm bảo đảm tính ổn định, an toàn của giao lưu dân sự. Việc nắm vững các nội dung trên là cơ sở quan trọng để áp dụng đúng pháp luật trong thực tiễn giải quyết các tranh chấp dân sự.
